CHỦ ĐỀ
QUAN HỆ VỚI  MỌI NGƯỜI

MÔN GDCD  - LỚP 8

SỐ TIẾT: 03 tiết (Từ tiết 1,2, 4  theo PPCT)

I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH CHỦ ĐỀ


Chủ đề " Quan hệ với mọi người" được xây dựng từ ba đơn vị kiến thức của sách giáo khoa có nội dung tương đồng và liên quan với nhau đó là Bài 1:  Tôn trọng lẽ phải; Bài 3: Tôn trọng người khác; Bài 4 : Giữ chữ tín trong chương trình môn GDCD 8 (NXBGD  năm 2017), dựa trên cuốn Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức kĩ năng môn GDCD và dựa trên Kế hoạch dạy học GDCD 8 và Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn nhóm  Sử - Địa – GDCD năm học 2018 – 2019.

II. NỘI DUNG  VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ

- Thời gian: 03 tiết thực hiện trong tuần: 1,2, 3 

- Nội dung của từng tiết được phân chia như sau:

	Tiết
	Tiết (PPCT)
	Nội dung của từng tiết 

	1
	1
	Giới thiệu chủ đề

Bài 1:  Tôn trọng lẽ phải



	2
	3
	Bài 3:  Tôn trọng người khác



	3
	4
	Bài 4:  Giữ chữ tín

       Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập chủ đề.


III. MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ

Thông qua dạy học chủ đề giúp học sinh:

1. Kiến thức:

-  Hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải, tôn trọng người khác, giữ chữ tín và những biểu hiện của nó. 

- Hiểu  được ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải, tôn trọng người khác, giữ chữ tín.

2. Về kỹ năng:

-  Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải.

-  Biết phân biệt những hành vi tôn trọng với hành vi thiếu tôn trọng người khác, hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín.

- Biết tôn trọng bạn bè và mọi người trong cuộc sống hàng ngày

3. Thái độ: 

  - Có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình. Có ý thức tôn trọng và ủng hộ lẽ phải, đồng tình ủng hộ những hành vi tôn trọng người khác

- Không đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải, đạo lí của dân tộc và phản đối những hành vi thiếu tôn trọng người khác. Có ý thức bảo vệ môi trường, TNTN

- Học tập, rèn luyện theo gương những người giữ chữ tín.  

4. Định hướng phát triển năng lực HS 

- Năng lực chung :  Giao tiếp, hợp tác, tự học, tư duy sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ, giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên biệt : Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực, tự chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước. giải quyết vấn đề cá nhân và hợp tác giải quyết vấn đề xã hội.

- Nội dung tích hợp: Môi trường

- Các kĩ năng sống : 

+ Kĩ năng trình bày suy nghĩ.  

+ Kĩ năng tư duy phê phán, đánh giá hành vi. Kĩ năng phân tích so sánh. 

+ Kĩ năng ra quyết định, kiểm soát cảm xúc.

IV. BẢNG MÔ TẢ MỨC ĐỘ  NHẬN THỨC CỦA CHỦ ĐỀ VÀ HỆ THỐNG CÂU HỎI, BÀI TẬP.

1. Lập bảng mô tả

*Bảng mô tả các mức độ đánh giá theo năng lực 

	Nội dung
	Các mức độ nhận thức

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dung cao

	1.  Tôn trọng lẽ phải


	- Hiểu được thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải

-  Nêu được một số biểu hiện của tôn trọng lẽ phải

 -  Phân biệt được tôn trọng lẽ phải với không tôn trọng lẽ phải
	-  Hiểu được ý nghĩa của của tôn trọng lẽ phải


	- Có ý thức chấp hành nội quy trường lớp; chấp hành những quy định chung của cộng đồng nơi ở.


	Vận dụng kiến thức đã học vào xử lí một tình huống trong thực tế.

	2.  Tôn trọng người khác
	- Hiểu thế nào là tôn trọng người khác.

-  Nêu được những biểu hiện của sự tôn trọng người khác.
	-  Hiểu ý nghĩa của việc tôn trọng người khác, hiểu được có ý thức bảo vệ MT và TNTN chính là tôn trọng người khác


	Có người cho rằng: Tôn trọng người khác là tự hạ thấp mình. Em có tán thành ý kiến đó không? Vì sao


	 Vận dụng kiến thức đã học vào xử lí một tình huống trong thực tế.

	3. Giữ chữ tín


	-  Hiểu thế nào là giữ chữ tín.

- Nêu được những biểu hiện của giữ chữ tín
	-  Hiểu ý nghĩa của việc giữ chữ tín.


	Biêt giữ chữ tín trong cuộc sống hằng ngày.
	Vận dụng kiến thức đã học vào xử lí một tình huống trong thực tế.


2. Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập của chủ đề

	Mức độ
	Nhận thức

	Nhận biết
	1.1.Em hãy nêu những việc làm của tên tri huyện Thanh Ba?

1.2.Trước  việc  làm  đó  của viên  tri  huyện  Thanh  Ba, quan  tuần  phủ  Nguyễn Quang Bích đã xử lí ntn?

1.3.Anh ruột của tri huyện Thanh Ba là Hình bộ Thượng thư có hành động gì?

1.4 Thái độ của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích trước việc anh ruột tri huyện Thanh Ba là Hình bộ Thượng thư xin tha tội cho em mình?

1.5.Theo em lẽ phải là gì ? Tôn trọng lẽ phải là gì ?

1.6.Vậy, Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện như thế nào?

1.7.Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

1.8. Bài  tập 3

1.9. Em tán thành hay không tán thành những hành vi, thái độ dưới đây ? Vì sao ?

1.10. Em có nhận xét gì về cách xử sự, thái độ và làm việc của Mai?

1.11. Thế nào là tôn trọng người khác ?

1.12.Tôn trọng người khác có những biểu hiện như thế nào?

1.13. Vì sao phải tôn trọng người khác? Ý nghĩa của việc tôn trọng người khác đối với đời sống hàng ngày? 

 1.14.Chúng ta cần rèn luyện đức tính tôn trọng người khác như thế nào ?

1.15.Nước Lỗ có hành vi như thế nào khi dâng cái đỉnh cho nước Tề?

1.16.Nhạc Chính Tử có thái độ như thế nào trước việc làm của vua nước Lỗ ?Vì sao Nhạc Chính Tử làm như vậy?

 Nhóm 2:

1.17.Em bé ở Pác Bó đã nhờ Bác Hồ điều gì? Bác đã thể hiện lời hứa như thế nào?Vì sao Bác làm như vậy?

Nhóm 6: 

1.18.Vậy, muốn giữ được lòng tin của mọi người đối với mình thì mỗi người chúng ta cần phải làm gì?

1.19.Giữ chữ tín là gì ?

1.20.Ý nghĩa và sự cần thiết của việc giữ chữ tín trong cuộc sống hàng ngày?

	Thông hiểu
	2.1.Em có nhận xét gì về việc làm của quan Tuần phủ NQB qua câu chuyện trên?

2.2.Theo em trong những tình huống trên, hành động như thế nào được coi là đúng đắn, phù hợp?

2.3.Em hãy nêu những biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải mà em biết?

2.4.Nêu những biểu hiện của hành vi không tôn trọng lẽ phải?

2.5. Chúng ta cần rèn luyện ý thức trọng lẽ phải như thế nào?

2.6. Bài tập 1

2.7.Bài tập 2

2.8.Nhận xét về cách cư xử, thái độ và làm việc của Hải?

2.9.Nhận xét về việc làm của Quân và Hùng? Việc  làm đó thể hiện điều gì?

2.10.Theo em, trong những hành vi  trên, hành vi nào đáng để chúng ta học tập, hành vi nào cần phải phê phán? Vì sao?

2.11.Qua ba câu chuyện trên đây, chúng ta có thể rút ra được vấn đề gì?

2.12.Theo em, điều kiện, cơ sở để xác lập và củng cố mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa mọi người với nhau là gì?

2.13.Em hãy tìm ví dụ những hành vi biểu hiện sự tôn trọng người khác và thiếu tôn trọng người khác ở gia đình, ở trường và những nơi công cộng?

2.14. yêu cầu hs tìm một số hành vi thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác .

2.15.Em có đồng tình với ý kiến nói rằng: Tôn trọng người khác là luôn đồng tình, ủng hộ mà không có sự phê phán và đấu tranh khi họ có ý kiến và việc làm không đúng.

2.16.TH 3: Giải thích câu ca dao : 

      Lời nói chẳng mất tiền mua 


Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau

2.17.Bài 1 

2.18.Bài 2 

2.19.Hãy sưu tầm một vài câu ca dao, tục ngữ nói về sự tôn trọng người khác?

Nhóm 3: 

2.20.Trên thị trường, các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần phải làm gì để giữ được lòng tin và sự tín nhiệm của khách hàng đối với họ. 

Nhóm 4:

2.21.Điều gì sẽ xảy ra nếu trong quan hệ hợp tác kinh doanh mà một trong hai bên không thực hiện những quy định được kí kết trong văn bản hợp đồng?

Nhóm 5:

 2.22.Nếu một người, việc gì cũng chỉ làm qua loa, đại khái, không làm tròn trách nhiệm của mình đối với công việc được giao, thì người đó có nhận được sự tin cậy, tín nhiệm của những người khác không? Vì sao?

2.23.Có ý kiến cho rằng: Giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa. Em có đồng tình với ý kiến đó không? Vì sao?

2.24.Nêu những biểu hiện của giữ chữ tín và không giữ chữ tín trong cuộc sống hàng ngày?

2.25.Có những lời hứa không thực hiện được nhưng không có nghĩa là người đó không giữ chữ tín với người được hứa?Lấy VD?

2.26.Trong những tình huống sau, theo em, tình huống nào biểu hiện hành vi giữ chữ tín (hoặc không giữ chữ tín) và giải thích tại sao?

2.27. Theo em, học sinh muốn giữ chữ tín thì cần phải làm gì?

2.28. Hãy sưu tầm một số câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn, nói về việc giữ chữ tín.



	Vận dụng thấp
	3.1.Trong các cuộc tranh luận, có bạn đưa ra  ý kiến nhưng bị đa số bị 

các bạn khác phản đối. Nếu thấy ý kiến  đó đúng thì em sẽ xử sự như thế nào ?

3.2.Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra em sẽ làm gì ?

3.3.Nêu việc làm thể hiện tôn trọng lẽ phải

3.4. Vậy biểu hiện của tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống là gì?

3.5. Bản thân em đã là người biết tôn trọng người khác chưa? Em sẽ rèn luyện như thế nào?

3.6. Hãy dự kiến những tình huống mà em thường gặp trong cuộc sống để có cách ứng xử thể hiện sự tôn trọng mọi người...

3.7. Bản thân chúng ta đã là người biết giữ chữ tín chưa? 



	Vận dụng cao
	Cho tình huống: Hùng đang học lớp 8, trong một lần ra ngoài, Hùng vô tình bắt gặp Hưng, bạn cùng lớp đang lây trộm đồ của một nhà trong xóm. Bị phát hiện, Hưng đã dọa nếu Hùng nói với người khác thì sẽ bị ăn đòn. 

4.1.Nếu là  Hùng thì em sẽ làm gì? Tại sao em lựa chọn hành động như vậy?

Cho tình huống

Bị các cơ quan chức năng nhiều lần phát hiện và bắt giữ khi đang tụ tập đua xe trái phép nên A và B đã phải ra kiển điểm trước tổ dân phố. Sau khi nghe A và B đọc bản tự kiểm điểm, tổ dân phố nhắc nhở, đại diện tổ dân phố mời phụ huynh của A và B phát biểu. Bà C – mẹ của A cho rằng con bà " chỉ là do hiếu kì chạy theo xem nhóm đua xe mà bị bắt oan, việc kiểm điểm A trước tổ dân phố là không đúng". Bố của B lại cho rằng: "Có con bị kiểm điểm tôi rất đau lòng nhưng dù sao tôi cũng xin cảm ơn việc xử lí của cơ quan công an và những  đóng góp, giáo dục của mọi người". 

4.2.Em có đồng ý với thái độ của vị huynh? Tại sao?

Cho tình huống: Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà Lan trước khi đến trường.

4.3.Hãy nhận xét hành vi của Vân.

4.4.Em sẽ khuyên Vân như thế nào?

GV cho học sinh làm bài tập tình huống

4.5.TH1. An không tôn trọng chú Hoàng vì chú Hoàng lười lao động , lại ăn chơi, nghiện ngập .

4.6.TH2 . Trong giờ học môn GDCD Thắng có ý kiến sai, nhưng không nhận cứ cãi với cô giáo là đúng. Cô giáo yêu cầu Thắng không trao đổi để giờ ra chơi thảo luận tiếp . Ý kiến của em về cô giáo và bạn Thắng.

Cho tình huống:

Trong các buổi học, Hồng hay nói leo khi cô giáo giảng bài. Hoa – bạn thân của Hồng đã nhẹ nhàng góp ý để Hồng rút kinh nghiệm. Hồng cho rằng Hoa đã xúc phạm và không tôn trọng mình. 

4.7.Em có đồng ý với suy nghĩ của bạn Hồng hay không? Vì sao?

4.8.Yêu cầu hs bình luận câu :

  “Nói chín thì nên làm mười 

Nói mười làm chín kẻ cười người chê” .

Cho tình huống: 

    Hoà và Bình cùng hẹn nhau đi thăm ông của bạn Lan bị ốm. Song do mẹ Hoà có việc đột xuất vắng nhà chỉ có 2 anh em trông nhau. Em còn nhỏ, Hoà không nỡ bỏ em một mình nên không đến chỗ hẹn. Đợi mãi không thấy Hoà, bình đến thẳng nhà Hoà mắng cho Hoà một trận cho bõ tức và Hoà không biết giữ lời hứa mặc cho Hoà giải thích Bình bỏ ra về.

4.9. Em đánh giá ntn về hành vi của hai bạn?

4.10.Nếu là Bình em sẽ cư xử như thế nào?




VI.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHỦ ĐỀ (KẾ HOẠCH DẠY HỌC)

Ngày soạn: 15.8.2018

Tuần 1 – Tiết 1









HOẠT ĐỘNG 1

Chủ đề:  QUAN HỆ VỚI  MỌI NGƯỜI
Tiết 1 – Bài 1

TÔN TRỌNG LẼ PHẢI
A. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1. Về kiến thức

-  Hiểu thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải, biểu hiện và ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải.

2. Về kỹ năng

- Phân biệt với hành vi không tôn trọng lẽ phải, biết phê phán hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải.

- Biết suy nghĩ và hành động theo lẽ phải.

Rèn KNS:

- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về các biểu hiện của tôn trọng lẽ phải.

- Kĩ năng phân tích so sánh.

- Kĩ năng ứng xử.

3. Về thái độ
- Có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình. Có ý thức tôn trọng và ủng hộ lẽ phải

- Không đồng tình với những hành vi làm trái lẽ phải, đạo lí của dân tộc.

4.Các năng lực cần phát triển

+ Định hướng năng lực:

 - Năng lực chung : Giao tiếp, tự học, tư duy sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ, giải quyết vấn đề

- Năng lực chuyên biệt : Hợp tác giải quyết vấn đề xã hội. Tự nhận thức, tự điều chỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực, tự chịu trách nhiệm và chịu trách nhiệm công dân với cộng đồng đất nước. giải quyết vấn đề cá nhân.
B. CHUẨN BỊ: 

1.GV:SGK, SGV, phần thưởng, chuẩn kiến thức kĩ năng, tình huống

2.HS: chuẩn bị theo nội dung bài học
C. TIẾN TRÌNH DẠY- HỌC

I. Ổn định lớp:

- Ngày…….tháng 8/ 2018. Lớp 8A sĩ số……vắng……

- Ngày…….tháng 8/ 2018. Lớp 8B sĩ số……vắng……

II. Kiểm tra sĩ số lớp và sự chuẩn bị đồ dùng học tập của HS

III. Bài mới: 
*Giới thiệu chủ đề
   
Vào 9 giờ ngày 17-4 - 2015, TAND Tối cao tổ chức buổi công khai xin lỗi đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (56 tuổi, ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang) trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, buổi xin diễn ra tại trụ sở UBND xã Nghĩa Trung.

Như vậy, sau hơn 1 năm 3 tháng trở thành người vô tội, tính từ ngày 25-1-2014, khi Cơ quan điều tra (Bộ Công an) đọc quyết định đình chỉ điều tra vụ án, hôm nay 17-4, ông Nguyễn Thanh Chấn đã chính thức có được điều mình nhiều lần yêu cầu sau khi được ra tù, đó là lời xin lỗi từ cơ quan tố tụng đã làm oan, đẩy ông vào chốn lao lý suốt 10 năm.

GV: Việc làm đó chứng tỏ nước ta rất tôn trọng sự thật, tôn trọng lẽ phải, tôn trọng người khác và luôn giữ chữ tín của mình trước nhân dân. Khi công dân có những việc làm sai trái, căn cứ vào pháp luật để trừng trị, nhưng khi cán bộ  Nhà nước là người  vi phạm pháp luật cũng đã có những hành động thiết thực để tạo lòng tin cho nhân dân, để nhân dân tin tưởng vào Nhà nước, tin tưởng vào công lí để họ có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Vậy tôn trọng lẽ phải, tôn trọng người khác và giữ chữ tín là gì? Những phẩm chất đó có ý nghĩa như thế nào trong đời sống xã hội của mỗi con người? Công dân – học sinh phải làm gì để rèn luyện được những đức tính đó.Chúng ta sẽ chùng nhau tìm hiểu chủ đề "Quan hệ với mọi người" được thể hiện trong 4 tiết đầu của năm học.

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cần đạt

	HĐ1 : Hướng dẫn học sinh tìm hiểu  thế nào là lẽ phải và tôn trọng lẽ phải.

- Mục tiêu: - HS hiểu thế nào là lẽ phải và  tôn trọng lẽ phải .

- Rèn luyện các KNS trình bày suy nghĩ/ ý tưởng về những biểu hiện và ý nghĩa của việc tôn trọng lẽ phải.

- Cách tiến hành:

 GV : Hướng dẫn học sinh đọc các thông tin trong mục Đặt vấn đề. 

- Chia học sinh thành các cặp theo bàn thảo luận 1 trường hợp trong phần đặt vấn đề.

 1.1.Em hãy nêu những việc làm của tên tri huyện Thanh Ba?

- Ăn hối lộ của tên nhà giàu
-Xử cho tên nhà giàu thắng kiện trong vụ chiếm đoạt ruộng đất của người nghèo.

-Ức hiếp người nông dân, bắt giam, gây rối trật tự trị an.

-Xử án không công minh, đổi trắng thay đen.

1.2.Trước  việc  làm  đó  của viên  tri  huyện  Thanh  Ba, quan  tuần  phủ  Nguyễn Quang Bích đã xử lí ntn?

-Phái người về điều tra

-Xử lại án:

+Bắt tên nhà giàu trả lại ruộng cho người dân.

+Phạt tên nhà giàu về tội ức hiếp và đút tiền hối lộ;

-Tri huyệnThanh Ba bị mất chức.

1.3.Anh ruột của tri huyện Thanh Ba là Hình bộ Thượng thư có hành động gì?

-Xin tha cho Tri huyện Thanh Ba.

1.4 Thái độ của quan tuần phủ Nguyễn Quang Bích trước việc anh ruột tri huyện Thanh Ba là Hình bộ Thượng thư xin tha tội cho em mình?

-Không nể nang, không đồng lõa với việc xấu.

2.1.Em có nhận xét gì về việc làm của quan Tuần phủ NQB qua câu chuyện trên?

-Hành động của quan Tuần phủ chứng tỏ ông là con người dũng cảm, trung thực, dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ chân lý, lẽ phải, không chấp nhận những điều sai trái

3.1.Trong các cuộc tranh luận ,có bạn đưa ra  ý kiến nhưng bị đa số bị các bạn khác phản đối .Nếu thấy ý kiến  đó đúng thì em sẽ xử sự như thế nào ?

- Nếu thấy ý kiến đó đúng thì em cần ủng hộ bạn và bảo vệ ý kiến của bạn bằng cách phân tích cho các bạn khác thấy những điểm em cho là đúng, hợp lý .

3.2.Nếu biết bạn mình quay cóp trong giờ kiểm tra em sẽ làm gì ?

-Em cần thể hiện thái độ không đồng tình của em đối với hành vi đó .Phân tích cho bạn thấy tác hại của việc làm sai trái đó và khuyên bạn lần sau không nên làm như vậy .

2.2.Theo em trong những tình huống trên, hành động như thế nào được coi là đúng

đắn, phù hợp?

Để có cách xử xự đúng đắn phù hợp trong những hoàn cảnh cụ thể đồi hỏi mỗi  người không  chỉ nhận thức đúng mà còn cần phải có hành vi và cách ứng xử phù hợp trên cơ sở tôn trọng sự thật, bảo vệ lẽ phải, phê phán những việc làm sai trái.

 
 1.5.Theo em lẽ phải là gì ? Tôn trọng lẽ phải là gì ?

HĐ2: Hướng dẫn học sinh tìm hiểu  về những biểu hiện của tôn trọng lẽ phải, trái với tôn trọng lẽ phải.

- Mục tiêu: HS nêu được những biểu hiện 

của sự tôn trọng lẽ phải và trái với tôn trọng lẽ phải.

- Rèn luyện cá KNS phân tích, so sánh về những biểu hiện tôn trọng lẽ phải hoặc không tôn trọng lẽ phải.

- Cách tiến hành: GV nêu câu hỏi động não.

Cho tình huống: Hùng đang học lớp 8, trong một lần ra ngoài, Hùng vô tình bắt gặp Hưng, bạn cùng lớp đang lây trộm đồ của một nhà trong xóm. Bị phát hiện, Hưng đã dọa nếu Hùng nói với người khác thì sẽ bị ăn đòn. 

4.1.Nếu là  Hùng thì em sẽ làm gì? Tại sao em lựa chọn hành động như vậy?

HS trả lời

-GV bổ sung và kết luận

Nếu là Hùng, em sẽ bình tĩnh, đề nghị Hưng trả lại đồ và xin lỗi người hàng xóm.Nếu Hưng không nghe, em sẽ báo với người lớn. Làm như thế là thể hiện sự tôn trọng và bảo vệ lẽ phải, kiên quyết phê phán cái xấu. Em nghĩ việc làm đó của em cũng sẽ được mọi người khen ngợi và ủng hộ. 

2.3.Em hãy nêu những biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải mà em biết?

- Chấp hành tốt mọi quy định, nội quy nơi mình sống, học tập và làm việc;

-Phê phán những việc làm sai trái;

-Lắng nghe ý kiến của bạn phân tích, đánh giá ý kiến hợp lý.

-Tôn trọng các quy định, nội quy mà nhà trường đề ra.

Cho tình huống

Bị các cơ quan chức năng nhiều lần phát hiện và bắt giữ khi đang tụ tập đua xe trái phép nên A và B đã phải ra kiển điểm trước tổ dân phố. Sau khi nghe A và B đọc bản tự kiểm điểm, tổ dân phố nhắc nhở, đại diện tổ dan phố mời phụ huynh của A và B phát biểu. Bà C – mẹ của A cho rằng con bà " chỉ là do hiếu kì chạy theo xem nhóm đua xe mà bị bắt oan, việc kiểm điểm A trước tổ dân phố là không đúng". Bố của B lại cho rằng: "Có con bị kiểm điểm tôi rất đau lòng nhưng dù sao tôi cũng xin cảm ơn việc xử lí của cơ quan công an và những  đóng góp, giáo dục của mọi người". 

4.2.Em có đồng ý với thái độ của vị huynh? Tại sao?

HS trả lời

-GV bổ sung và kết luận

-Đồng ý với thái độ của bố B. Bởi vì hành vi của B là đã vi phạm pháp luật. Vì thế, việc đưa B ra tổ dân phố để kiểm điểm và nhắc nhở là đúng. Đồng thời, thái độ của bố B cho thấy ông nhận thấy lỗi của mình và thấy cần có trách nhiệm với việc giáo dục con cái.

2.4.Nêu những biểu hiện của hành vi không tôn trọng lẽ phải?

 -Vi phạm nội quy cơ quan, trường học

-Làm trái quy định của pháp luật

-Tùy tiện thích làm việc gì thì làm

-Không dám đưa ý kiến của mình, không dám đấu tranh trước những biểu hiện sau trái.

-Gió chiều nào che chiều ấy.

-Vi phạm luật giao thông…

- Trái với tôn trọng lẽ phải còn là không tôn trọng lẽ phải: xuyên tạc, bóp méo sự thật; vu khống; bao che, làm theo cái sai, cái xấu; không dám bảo vệ sự thật, bảo vệ cái đúng, cái tốt; không dám đấu tranh chống lại cái sai.  

1.6.Vậy, Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện như thế nào?

HĐ3: Tìm hiểu ý nghĩa của việc tôn trọng lẽ phải.

Mục tiêu: HS hiểu ý nghĩa của việc tôn trọng lẽ phải.

- Rèn kỹ năng trình bày suy nghĩ/ ý tưởng; tư duy phê phán.

- Kỹ năng ứng xử/ giao tiếp; kỹ năng tự tin trong các tình huống để thể hiện sự tự tin trong các tình huống để thể hiện sự tôn trọng, bảo vệ lẽ phải.

- Cách tiến hành: GV đặt câu hỏi HS trả lời.

1.7.Tôn trọng lẽ phải có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?

Gv: Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện ở nhiều khía cạnh  khác nhau. Là phẩm chất cần thiết của mỗi người, góp phần làm cho Xh trở nên lành mạnh, tốt đẹp hơn. Mỗi học sinh cần phải học tập và rèn luyện mình để có những hành vi và cách ứng xử phù hợp .

2.5. Chúng ta cần rèn luyện ý thức trọng lẽ phải như thế nào?

-Phải có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản than trở thành người biết tôn trọng lẽ phải.

-Phải phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng lẽ phải và không tôn trọng lẽ phải trong cuộc sống hàng ngày.

-Học tập gương của những người biết tôn trọng lẽ phải và phê phán hành vi thiếu tôn trọng lẽ phải.

- Phải sống trung thực, thật thà và ôn trọng người khác.

-Chấp hành tốt mọi nội quy nơi mình sống, làm viêc và học tập.

HĐ4:  Thực hành/ luyện tập: 

 2.6.Hướng dẫn học sinh luyện tập Bài 1 :

GV : Treo bảng phụ bài tập

HS : Lựa chọn và giải thích  

2.7.Bài tập 2
  Tiến hành như bài tập 1

1.8. Bài 3

  Gv : Treo bảng phụ bài tập

  Hs : Theo dõi làm bài tập 


	  I. ĐẶT VẤN ĐỀ

 
II. NỘI DUNG BÀI HỌC: 

1.Khái niệm:
+ Lẽ phải là những điều đúng đắn, phù hợp với đạo lư và lợi ớch chung của xă hội .
+ Tôn trọng lẽ phải là công nhận và ủng hộ, tuân theo và bảo vệ những điều đúng đắn; biết điều chỉnh suy nghĩ hành vi  cuả mình theo hướng tích cực; không chấp nhận và không làm những điều sai trái .
2. Biểu hiện:

-Tôn trọng lẽ phải được biểu hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau: qua thái độ, qua lời nói, cử chỉ và hành động của con người. 

3. Ý nghĩa:

- Tôn trọng lẽ phải giúp mọi người có cách ứng xử phù hợp, góp phần xây dựng các mối quan hệ xã hội lành mạnh, tốt đẹp, góp phần thúc đẩy xã hội ổn định và phát triển .

-Là phẩm chất cần thiết của mỗi con người.

III. BÀI TẬP:

Bài 1: 

 Lựa chọn ý kiến c

 Lắng nghe ý kiến của bạn, tự phân tích đánh giá xem ý kiến nào hợp lý nhất thì theo.

Bởi vì: khi bạn có ý kiến em lắng nghe tức là em tôn trọng ý kiến của bạn, khi lắng nghe ý kiến của bạn trên cơ sở đó em phân tích, đánh giá xem ý kiến của bạn đã hợp  lí chưa, sau đó em mới đưa ra ý kiến của mình, nếu ý kiến của bạn đúng em phải bảo vệ ý kiến đó tức là em tôn trọng lẽ phải.Nếu ý kiến của bạn chưa đúng em phải thuyết phục bạn và mọi người thấy được cái sai để tôn trọng ý kiến đúng.

 Bài 2:

  Lựa chọn cách ứng xử c. Chỉ rõ cái sai và khuyên bạn, giúp đỡ bạn để lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa. Bởi vì: Nếu bạn thân mắc khuyết điểm em chỉ rõ cái sai của bạn, khuyên bạn nhận ra cái sai để khắc phục sữa chữa và lần sau bạn không mắc khuyết điểm đó nữa, chính là em đã hành động đúng, không bao che dung túng những thiếu sót của bạn, đó là em đã giúp đỡ bạn một cách chân tình thẳng thắn, là em đã tôn trọng lẽ phải, giúp bạn điều chỉnh suy nghĩ và hành vi của mình theo hướng tích cực.

 Bài 3:

    Hành vi thể hiện sự tôn trọng  lẽ phải: a, c, e .

Bài 4: 

Câu tục ngữ, ca dao, danh ngôn nói về tôn trọng lẽ phải:

Thật vàng, không sợ lửa

-Nói phải củ cải cũng nghe

-Danh ngôn: “Điều gì không rõ ràng thì không nên thừa nhận” (Descartes)


Hoạt động 5: Củng cố - HDVN:

IV.Củng cố:

1.9. Em tán thành hay không tán thành những hành vi, thái độ dưới đây ? Vì sao ?

	Hành vi, thái độ
	Tán thành
	Không tán thành

	A. Giữ yên lặng trong cuộc họp.
	
	

	B. Tự cho mình là hơn mọi người.
	
	

	C. Nhận xét, bình phẩm người khác khi không có mặt họ.
	
	

	D. Biết xin lỗi khi làm phiền người khác.
	
	

	E. Xì xào, bàn tán người khác khi người khác đang phát biểu.
	
	

	G. Tôn trọng sở thích của người khác.
	
	

	H. Giữ thái độ nghiêm trang khi gặp đám tang.
	
	

	I. Hay chê bai người khác.
	
	

	K. Không làm gì ảnh hưởng đến người khác
	
	


Cho tình huống: Lan bị ốm, phải nghỉ học. Vân hứa với cô giáo và cả lớp là sẽ đến nhà Lan lấy vở và giúp Lan ghi bài ở lớp. Nhưng Vân đã không thực hiện được việc đó với lí do Vân dậy muộn, không kịp đến nhà Lan trước khi đến trường.

4.3.Hãy nhận xét hành vi của Vân.                     
4.4.Em sẽ khuyên Vân như thế nào?                            

V. Hướng dẫn học tập ở nhà.

- Học thuộc nội dung bài học.

- Làm bài tập 4,5 SGK.
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Tuần 2- Tiết 2                                                                                   
Chủ đề: QUAN HỆ VỚI MỌI NGƯỜI (tiếp)

Tiết 2 - Bài 3 
 TÔN TRỌNG NGƯỜI KHÁC

A.MỤC TIÊU BÀI HỌC :

1. Về kiến thức :

-  Học sinh hiểu thế nào là tôn trọng người khác .

-  Nêu được những biểu hiện của tôn trọng người khác.

-  Hiểu được ý nghĩa của việc tôn trọng người khác.

2.Về kỹ năng :

- Hs biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng người khác và thiếu tôn trọngngười khác.

- Biết tôn trọng bạn bè và mọi người trong cuộc sống hằng ngày.

- Kỹ năng tư duy phê phán trong việc nhận xét, đánh giá hành vi thẻ hiện sự tôn trọng, hoặc không tôn trọng người khác.

- Kỹ năng phân tích, so sánh những biểu hiện tôn trọng và thiếu tôn trọng người khác. 

- Kỹ năng ra quyết định; kiểm soát cảm xúc; kĩ năng giao tiếp thể hiện sự tôn trọng người khác.

3.Về thái độ :

- Đồng tình ủng hộ những hành vi biết tôn trọng người khác.

- Phản đối những hành vi thiếu tôn trọng người khác.  

4. Các  năng lực cần phát triển

-Năng lực tự học, ngôn ngữ, sáng tạo, tư duy, giải quyết vấn đề, giao tiếp...

-Tự nhận thức và điều khiển hành vi phù hợp với các chuẩn mực

B. CHUẨN BỊ:

Gv : Sgk,Stk, ví dụ có liên quan đến nội dung bài học .

Hs : Đọc trước bài ở nhà .

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC .

1.Ổn định tổ chức .
- Ngày…….tháng 8/ 2018. Lớp 8A sĩ số……vắng……

- Ngày…….tháng 8/ 2018. Lớp 8B sĩ số……vắng……

2. Kiểm tra  bài cũ: 
Kiểm tra bài tập về nhà của học sinh .

3.Bài mới :

* Giới thiệu bài:  Gv : đọc  cho học sinh nghe truyện đọc : “Chuyện lớp tôi” gợi dẫn học sinh vào bài 

	Hoạt động của Gv - HS
	Nội dung cần dạt

	tìm hiểu phần đặt vấn đề .

Gv : gọi hs đọc phần đặt vấn đề .

Hs : đọc .

GV gọi HS đọc các tình huống(SGK, tr 29).

1.10. Em có nhận xét gì về cách xử sự, thái độ và làm việc của Mai?

-Mai là HS giỏi 7 năm liền, gia đình khá giả, nhưng Mai không kiêu căng, coi thường người khác.

2.8.Nhận xét về cách cư xử, thái độ và làm việc của Hải?

-Hải bị các bạn chế  giễu,châm chọc vì màu da của Hải đen.

2.9.Nhận xét về việc làm của Quân và Hùng? Việc  làm đó thể hiện điều gì?

-Quân và Hùng đọc truyện, cười rúc rích trong giờ học ngữ văn lúc thầy giáo giảng bài.

 2.10.Theo em, trong những hành vi  trên, hành vi nào đáng để chúng ta học tập, hành vi nào cần phải phê phán? Vì sao?

-Trong các hành vi trên thì hành vi của Mai và Hải là những hành vi đáng để chúng ta học tập. Vì nó thể hiện họ là người có lối sống có văn hoá, biết tôn trọng người khác nên được mọi người quý mến  và học tập. 

-Hành vi của hai bạn Quân, Hùng và các bạn của Hải trong tình huống 2 là đáng phê phán.Vì nó thể hiện lối sống thiếu tôn trọng người khác và chà đạp lên danh dự và phẩm giá của người khác.  

2.11.Qua ba câu chuyện trên đây, chúng ta có thể rút ra được vấn đề gì?

-Chúng ta phải biết lắng nghe ý kiến của người khác, kính trọng người trên, nhường nhịn trẻ nhỏ; không công kích, chê bai người khác khi họ khác mình về hình thức hoặc sở thích là biểu hiện của hành vi của những người biết cư xử có văn hóa, đàng hoàng, đúng mực khiến người khác cảm thấy hài lòng, dễ chịu và vì thế sẽ nhận được sự tôn trọng quý mến của người khác.

GV chốt ý phần này.

2.12.Theo em, điều kiện, cơ sở để xác lập và củng cố mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh giữa mọi người với nhau là gì?

2.13.Em hãy tìm ví dụ những hành vi biểu hiện sự tôn trọng người khác và thiếu tôn trọng người khác ở gia đình, ở trường và những nơi công cộng?

+Ở gia đình:

*Tôn trọng người khác:
-Biết vâng lời bố mẹ, kính trọng ông bà, yêu thương nhường nhịn anh chị em.

*Không tôn trọng người khác:
-Xấu hổ không muốn các bạn biết nhà mình nghèo, mẹ làm công nhân vệ sinh.

+Ở trường:

*Tôn trọng người khác:
-Kính trọng thầy, cô giáo

-Thương yêu quý mến bạn bè

-Giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn

*Không tôn trọng người khác:
-Chỉ trích, miệt thị khi bạn có khuyết điểm

-Làm việc riêng trong lúc cô giáo giảng bài

-Cãi lại thầy, cô giáo khi không vừa ý…

-Coi thường bạn.

+Ngoài xã hội, nơi công cộng

*Tôn trọng người khác:
-Giúp đỡ người già cả, em bé qua đường;

-Không chen lấn khi sắp hàng mua vé xem phim hoặ vé tàu xe;

-Nhường chỗ cho người già hoặc phụ nữ mang thai, có em bé..

*Không tôn trọng người khác:
-Chửi tục, nói thề

-Chen lấn, không nhường nhịn người khác khi lên tàu, lên xe;

-Hút thuốc lá ở những nơi công cộng…

tìm hiểu nội dung bài học .

1.11. Thế nào là tôn trọng người khác ?

1.12.Tôn trọng người khác có những biểu hiện như thế nào?

-Các hành vi, việc làm bảo vệ môi trường là coi trọng cuộc sống của mình và mọi người là thể hiện sự tôn trọng người khác
2.13. yêu cầu hs tìm một số hành vi thể hiện sự thiếu tôn trọng người khác .

(Câu hỏi phát triển năng lực tư duy)

Hs : lấy ví dụ .

+ Tích hợp GD MT

Giữ  gìn và bảo vệ môi trường cũng là một biểu hiện tôn trọng người khác.

GV YC HS lấy VD

VD: Không xả rác bừa bãi, không gây mất trật tự ở nơi công cộng.....

+ GV tích hợp giáo dục giá trị sống của tôn trọng: Tôn trọng trước hết là tự trọng

1.13. Vì sao phải tôn trọng người khác? Ý nghĩa của việc tôn trọng người khác đối với đời sống hàng ngày? 

 1.14.Chúng ta cần rèn luyện đức tính tôn trọng người khác như thế nào ?

-Biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng người khác và không tôn trọng người khác trong cuộc sống.

-Rèn luyện thói quen, tự kiểm tra đánh giá và điều chỉnh hành vi của mình cho phù hợp, thể hiện sự tôn trọng mọi người ở mọi lục,mọi nơi, cả trong cử chỉ, hành động và lời nói.

-Có thái độ đồng tình, ủng hộ và học tập những nét ứng xử đẹp trong hành vi của những người biết tôn trọng người khác, đồng thời phê phán những biểu hiện của hành vi thiếu tôn trọng người khác.

2.15.Em có đồng tình với ý kiến nói rằng: Tôn trọng người khác là luôn đồng tình, ủng hộ mà không có sự phê phán và đấu tranh khi họ có ý kiến và việc làm không đúng.

-Không đồng tình với ý kiến trên, bởi vì, tôn trọng người khác không có nghĩa là luôn đồng tình, ủng hộ, lắng nghe mà không có sự phê phán đấu tranh khi họ có ý kiến và việc làm không đúng. Song, tôn trọng người khác phải được thể hiện bằng hành vi có văn hóa, kể cả trong trường hợp đấu tranh, phê bình họ: không coi khinh, miệt thị, xúc phạm đến danh dự hay dùng những lời nói thô tục, thiếu tế nhị để chỉ trích họ, mà cần phân tích, chỉ cho họ thấy cái sai trong ý kiến hay việc làm của họ.

GV cho học sinh làm bài tập tình huống

4.5. TH1. An không tôn trọng chú Hoàng vì chú Hoàng lười lao động , lại ăn chơi, nghiện ngập .

4.6. TH2 . Trong giờ học môn GDCD Thắng có ý kiến sai, nhưng không nhận cứ cãi với cô giáo là đúng. Cô giáo yêu cầu Thắng không trao đổi để giờ ra chơi thảo luận tiếp . Ý kiến của em về cô giáo và bạn Thắng.

2.16. TH 3: Giải thích câu ca dao : 

      Lời nói chẳng mất tiền mua 

Liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau

(Các câu hỏi phát triển năng lực giải quyết vấn đề)

3.5. Bản thân em đã là người biết tôn trọng người khác chưa? Em sẽ rèn luyện như thế nào?

(Câu hỏi phát triển năng lực tự học)

- Đồng tình, ủng hộ các hành vi ư xử lễ phép, lịch sự với mọi người; biết lắng nghe ý kiến của người khác; biết thừa nhận điểm mạnh của người khác....

- Phản đối, đấu tranh với những hành vi thiếu tôn trọng người khác.

Thực hành/ luyện tập .

2.17.Bài 1 :

Gv : treo bảng phụ trên bảng .

Hs : quan sát làm bài tập 

Hs : nhận xé , bổ sung 

Gv  kết luận bài tập đúng .

2.18.Bài 2 : 

Hs : trao đổi, thực hiện yêu cầu của bài tập 

3.6. Hãy dự kiến những tình huống mà em thường gặp trong cuộc sống để có cách ứng xử thể hiện sự tôn trọng mọi người...

2.19.Hãy sưu tầm một vài câu ca dao, tục ngữ nói về sự tôn trọng người khác?
	I . ĐẶT VẤN  ĐỀ .
-Mai lễ phép, chan hòa, cởi mở, giúp đỡ nhiệt tình, vô tư, gương mẫu chấp hành nội quy.

-Mai được mọi người tôn trọng, yêu quý.

-Hải không cho là xấu mà còn tự hào, yêu màu da vì được hưởng màu da của cha.

-Hải biết tôn trọng cha mình.

- Việc làm đó chứng tỏ Quân và Hùng thiếu tôn trọng người khác.

-Là sự tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, tôn trọng người khác là cách ứng xử cần thiết đối với tất cả mọi người ở mọi lúc, mọi nơi.

 II. NỘI DUNG BÀI HỌC .

1.Khái niệm:

- Tôn trọng người khác là sự đánh giá đúng mực, coi trọng danh dự, phẩm giá và lợi ích của người khác.

2. Biểu hiện: 

- Biết lắng nghe; biết cư xử lễ phép, lịch sự với  những người khác; biết thừa nhận và học hỏi các điểm mạnh của người khác; không xâm phạm tài sản, thư từ, nhật ký, sự riêng tư của người khác; tôn trọng những  sở thích, thói quen, bản sắc riêng của người khác...;

* Những hành vi thiếu tôn trọng người khác là: nói xấu, vu khống người khác, văng tục, nhục mạ, làm tổn thương người khác; chen lấn, xô đẩy, làm mất trật tự nơi công cộng, tự tiện sử dụng sách vở, đồ dùng của nguời khác; xâm phạm bí mật riêng tư của người khác....

3. Ý nghĩa:

- Tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình.

 - Mọi người biết tôn trọng lẫn nhau sẽ góp phần làm cho quan hệ xã hội trong sáng, lành mạnh và tốt đẹp.

- Tình huống 1 việc làm của An là đúng.

- Tình huống 2 . Thắng không biết tôn trọng lớp và cô giáo .

Cô giáo tôn trọng Thắng và có cách xử sự hợp lý.

- Tình huống 3: Cân nhắc, suy nghĩ kỹ trước khi nói năng sao cho phù hợp và vừa lòng.
III. BÀI TẬP 

Bài 1 : Hành vi a,g ,i thể hiện sự tôn trọng người khác .

Bài 2 : Tán thành với ý kiến b,c . Bởi vì, tôn trọng người khác là như sự đánh giá đúng mức, coi trọng danh dự, phẩm giá của người khác chứ không phải hạ thấp mình. Có tôn trọng người khác thì mới nhận được sự tôn trọng  của người khác đối với mình. Tôn trọng người khác là thể hiện của lối sống có văn hóa.

Bài 3: 

+Ở trường:
-Đối với thầy, cô giáo: lễ phép, nghe lời, kính trọng.

-Đối với bạn bè: chan hòa, đoàn kết, thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau...

+Ở nhà:

-Đối với ông bà, cha mẹ: kính trọng, vâng lời

-Đối với anh chị em: nhường nhịn, yêu thương, qý mến.

+Ở nơi công cộng: 

-Tôn trọng nội quy nơi công cộng, không để người khác nhắc nhở hay bực mình.

Bài 4: 

Ca dao: 

- Lời nói không mất tiền mua

Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau

- Khó mà biết lẽ, biết lời

Biết ăn, biết ở hơn người giàu sang.

- Cười người chớ vội cười lâu

Cười người hôm trước hôm sau người cười.

Tục ngữ:

- Kính già yêu trẻ

- Áo rách cốt cách người thương


IV.Củng cố :

Cho tình huống:

Trong các buổi học, Hồng hay nói leo khi cô giáo giảng bài. Hoa – bạn thân của Hồng đã nhẹ nhàng góp ý để Hồng rút kinh nghiệm. Hồng cho rằng Hoa đã xúc phạm và không tôn trọng mình. 

?Em có đồng ý với suy nghĩ của bạn Hồng hay không? Vì sao?

 (Câu hỏi phát triển năng lực giải quyết vấn đề)

V. HDVN: 

-  Học bài , làm bài tập 

- Chuẩn bị bài mới .


